
STT SBD Ho va Ten Khoi Lop Diem

1 10613415 Nguyễn Minh Khôi Khối 3 3A7 5,280

2 10574846 Nguyễn Tự Linh Đan Khối 3 3A7 3,820

3 10638528 Bùi Lê Phương Chi Khối 3 3A7 4,520

4 10575630 Ngô Hoàng Hải Nam Khối 3 3A7 4,730

5 10570007 Đàm Trâm Anh Khối 3 3A7 3,890

6 10576169 Nguyễn Trường An Khối 3 3A7 3,550

7 10640232 Lê Vân Khánh Khối 3 3A7 2,760

8 10582349 Tạ Bá Thái An Khối 3 3A7 3,260

9 10608597 Bùi Tùng Lâm Khối 3 3A7 1,360

10 10957282 Nguyễn Tự Linh Đan Khối 3 3A7 180

11 10957288 Trần Phương Anh Khối 3 3A7 0

12 10585665 Lê Vân Khánh Khối 3 3A7 0

13 10957291 Trần Hàn Lâm Khối 3 3A7 0

14 10957305 Phạm Hoàng Minh Khối 3 3A7 0

15 10957297 Dương Bảo Hân Khối 3 3A7 0

16 10957306 Phùng Quang Hải Minh Khối 3 3A7 0

17 10957298 Nguyễn Khánh Hồng NgọcKhối 3 3A7 0

18 10957312 Tô Minh Toàn Khối 3 3A7 0

19 10957300 Đỗ Tuệ Nhi Khối 3 3A7 0

20 10957289 Nguyễn Ngọc Ánh Khối 3 3A7 0

21 10957304 Nguyễn Dương Bảo NamKhối 3 3A7 0

22 10957290 Lưu Nguyễn Tùng Lâm Khối 3 3A7 0

23 10957308 Nguyễn Đình Nam Khối 3 3A7 0

24 10957292 Ngô Nhật Minh Khối 3 3A7 0

25 10598732 Nguyễn Trường Quang Khối 3 3A7 0

26 10957294 Trịnh Minh Đức Khối 3 3A7 0

27 10580124 Nguyễn Nam Phong Khối 3 3A7 0

28 10957299 Lã Bình Nguyên Khối 3 3A7 0

29 10957285 Nguyễn Ngọc Quế Anh Khối 3 3A7 0

30 10957302 Vũ Anh Thư Khối 3 3A7 0

31 10957287 Nguyễn Vân Anh Khối 3 3A7 0

32 10957303 Lương Trọng Bảo Lâm Khối 3 3A7 0



33 10957307 Đặng Bảo Nam Khối 3 3A7 0

34 10957317 Nguyễn Thế Gia Vũ Khối 3 3A7 0

35 10957313 Trịnh Thị Bảo Trân Khối 3 3A7 0

36 10957311 Trần Huyền Thư Khối 3 3A7 0

37 10957283 Nguyễn Khánh Đăng Khối 3 3A7 0

38 10957293 Ngô Quý Đức Khối 3 3A7 0

39 10957295 Phạm Kim Khánh Khối 3 3A7 0

40 10957296 Hoàng Trung Hải Khối 3 3A7 0

41 10957301 Vũ Bảo Pháp Khối 3 3A7 0

42 10957309 Nguyễn Trường Quang Khối 3 3A7 0

43 10957310 Trần Anh Thư Khối 3 3A7 0

44 10957314 Nguyễn Hoàng Thanh TrúcKhối 3 3A7 0

45 10957315 Vũ Bảo Hoàng Trung Khối 3 3A7 0

46 10957316 Phạm Đăng Phúc Vinh Khối 3 3A7 0

47 10957284 Đàm Trâm Anh Khối 3 3A7 0

48 10957286 Nguyễn Tuấn Anh Khối 3 3A7 0


